	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

CỤC ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM


Số :  756 /QĐ-CĐSVN


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2017


QUYẾT ĐỊNH
Về việc công nhận danh hiệu thi đua

và khen thưởng thành tích thi đua năm 2017


   CỤC TRƯỞNG CỤC ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM 

Căn cứ Quyết định số 1890/QĐ-BGTVT ngày 03/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Đường sắt Việt Nam; 
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14/6/2005 các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ về ciệc quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Thi đua Khen thưởng;
Căn cứ Thông tư số 22/2015/TT-BGTVT ngày 09/6/2015 của Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn tổng kết công tác thi đua khen thưởng ngành Giao thông vận tải;
Căn cứ công văn số 11680/BGTVT-TCCB ngày 16/10/2017 của Bộ Giao thông vận tải về việc hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng năm 2017 và triển khai đăng ký thi đua năm 2018;

Căn cứ biên bản cuộc họp của Hội đồng thi đua khen thưởng của Cục Đường sắt Việt Nam ngày 26/12/2017 về việc công nhận danh hiệu thi đua và khen thưởng thành tích thi đua năm 2017,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công nhận danh hiệu thi đua năm 2017 cho các tập thể và cá nhân sau:
1. Tập thể:

- 17 Tập thể lao động tiên tiến (có danh sách kèm theo);

- 04 tập thể xuất sắc (có danh sách kèm theo).
2. Danh hiệu cá nhân: 

- “Lao động tiên tiến” cho 75 cá nhân (có danh sách kèm theo);
- “Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở” cho 15 cá nhân (có danh sách kèm theo).

“Điều 3”. Về kinh phí:

Nguồn kinh phí khen thưởng đối với các danh hiệu thi đua khen thưởng năm 2017 của tập thể và cá nhân được trích từ quỹ thi đua khen thưởng của Cục Đường sắt Việt Nam. 
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Cục, Trưởng các phòng, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

	Nơi nhận:
- Như Điều 2;

- Lãnh đạo Cục ĐSVN;

- ĐU, ĐTNCS;

- Công đoàn Cục ĐSVN;

- Lưu: VP, TĐKT.


	CỤC TRƯỞNG

Vũ Quang Khôi


	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

CỤC ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM



	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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Hà Nội, ngày 26 tháng 12  năm 2017


DANH HIỆU THI ĐUA CỦA TẬP THỂ  VÀ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CỤC ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM NĂM 2017

(Kèm theo Quyết định số:             /QĐ-CĐSVN  ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Cục Đường sắt Việt Nam)

I. TẬP THỂ

	TT
	TÊN ĐƠN VỊ
	Tập thể

LĐTT
	Tập thể

LĐXS
	Cờ thi đua xuất sắc của Bộ GTVT
	Cờ thi đua Chính phủ
	Huân chương
	Anh hùng lao động
	Bằng khen TTCP
	Bằng khen Bộ trưởng

	1
	Tập thể Phòng Khoa học Công nghệ và Môi trường
	x
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Tập thể Phòng Tài chính
	x
	
	
	
	
	
	
	

	3
	 Tập thể Phòng KHĐT&HTQT
	x
	x
	
	
	
	
	
	

	4
	Tập thể Phòng Quản lý xây dựng
	x
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Tập thể Phòng Kết cấu hạ tầng giao thông
	x
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Tập thể Phòng Pháp chế - Thanh tra
	x
	x
	
	
	
	
	
	

	7
	Tập thể Phòng Vận tải - An toàn Giao thông
	x
	x
	
	
	
	
	
	

	8
	Tập thể Văn phòng Cục 
	x
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Tập thể Phòng Thanh tra - An toàn I
	x
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Tập thể Phòng Thanh tra - An toàn II
	x
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Tập thể Phòng Thanh tra - An toàn III
	x
	x
	
	
	
	
	
	

	12
	Tập thể Đội TT-AT 1
	x
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Tập thể Đội TT-AT 2
	x
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Tập thể Đội TT-AT 3
	x
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Tập thể Đội TT-AT 4
	x
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Tập thể Đội TT-AT 5
	x
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Tập thể Đội TT-AT 6
	x
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Tập thể Đội TT-AT 7
	x
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Tập thể Đội TT-AT 8
	x
	
	
	
	
	
	
	

	20
	Tập thể Đội TT-AT 9
	x
	
	
	
	
	
	
	

	21
	Tập thể Đội TT-AT 10
	x
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	21
	04
	
	
	
	
	
	


II. CÁ NHÂN

	TT
	HỌ VÀ TÊN
	Chức vụ nơi công tác
	Danh hiệu
	Hình thức khen thưởng

	
	
	
	LĐTT
	CSTĐ

CS
	CSTĐ Ngành
	CSTĐ toàn quốc
	Anh hùng lao động
	Huân chương
	BKTTCP
	BK

BGTVT

	
	Lãnh đạo Cục
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1 
	Vũ Quang Khôi
	Cục trưởng
	x
	x
	x
	
	
	
	
	

	2 
	Đặng Sỹ Mạnh
	Phó Cục trưởng
	x
	x
	
	
	
	
	
	

	3 
	Nguyễn Huy Hiền
	Phó Cục trưởng
	x
	x
	x
	
	
	
	
	

	4 
	Khương Thế Duy
	Phó Cục trưởng
	x
	x
	x
	
	
	
	
	

	
	Văn phòng Cục
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5 
	Trần Trường Giang
	Chánh Văn phòng
	x
	
	
	
	
	
	
	

	6 
	Trần Lương Dũng
	P.Chánh Văn phòng
	x
	x
	
	
	
	
	
	

	7 
	Trần Lan Hương
	P.Chánh Văn phòng
	x
	
	
	
	
	
	
	

	8 
	Lê Thị Hồng Nhung
	Chuyên viên
	x
	
	
	
	
	
	
	

	9 
	Nguyễn Đình Hoàng
	Chuyên viên
	x
	
	
	
	
	
	
	

	10 
	Trần Thị Hà Phương
	Chuyên viên
	x
	
	
	
	
	
	
	

	11 
	Trần Văn Hà
	Lái xe
	x
	
	
	
	
	
	
	

	12 
	Phạm Văn Lục
	Lái xe
	x
	
	
	
	
	
	
	

	13 
	Nguyễn Quang Hưng
	Lái xe
	x
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Phòng Tài chính
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14 
	Trần Quang Lịch
	P. TP phụ trách
	x
	
	
	
	
	
	
	

	15 
	Trần Tuấn Anh
	Phó trưởng phòng
	x
	x
	
	
	
	
	
	

	16 
	Trần Thị Lan Anh
	Chuyên viên
	x
	
	
	
	
	
	
	

	17 
	Nguyễn Thị Ngọc Trâm
	Chuyên viên
	x
	
	
	
	
	
	
	

	
	Phòng KHCN&MT
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18 
	Phạm Quốc Cường
	Trưởng phòng
	x
	x
	
	
	
	
	
	

	19 
	Nguyễn Đăng Khoa
	Phó trưởng phòng
	x
	
	
	
	
	
	
	

	20 
	Trương Văn Duy
	Chuyên viên
	x
	
	
	
	
	
	
	

	21 
	Vũ Hương Giang
	Chuyên viên
	x
	
	
	
	
	
	
	

	
	Phòng KHĐT&HTQT
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22 
	Nguyễn Tiến Thịnh
	Trưởng phòng
	x
	x
	x
	
	
	
	
	x

	23 
	Nguyễn Thị Lan Hương
	Phó trưởng phòng
	x
	
	
	
	
	
	
	

	24 
	Nguyễn Văn Tuyến
	Chuyên viên
	x
	
	
	
	
	
	
	

	25 
	Kiều Trí Khánh
	Chuyên viên
	x
	
	
	
	
	
	
	

	
	Phòng QLXD
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26 
	Phạm Quang Anh
	Trưởng phòng
	x
	
	
	
	
	
	
	

	27 
	Trần Ngọc Trung
	Phó trưởng phòng
	x
	
	
	
	
	
	
	

	28 
	Vũ Thị Thắm
	Chuyên viên
	x
	
	
	
	
	
	
	

	
	Phòng KCHTGT
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29 
	Nguyễn Văn Thành
	Trưởng phòng
	x
	
	
	
	
	
	
	

	30 
	Phạm Đức Thuận
	Chuyên viên
	x
	
	
	
	
	
	
	

	31 
	Lâm Thúy Quỳnh
	Chuyên viên
	x
	
	
	
	
	
	
	

	
	Phòng Pháp chế - Thanh tra
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	32 
	Nguyễn Song Hà
	Trưởng phòng
	x
	x
	
	
	
	
	
	

	33 
	Vũ Ngọc Quang
	Chuyên viên
	x
	x
	
	
	
	
	
	

	34 
	Nguyễn Thế Anh
	Chuyên viên
	x
	
	
	
	
	
	
	

	
	Phòng 

Vận tải - An toàn giao thông
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	35 
	Nguyễn Văn Hà
	Trưởng phòng
	x
	x
	
	
	
	
	
	

	36 
	Uông Đình Hùng
	Phó trưởng phòng
	x
	
	
	
	
	
	
	

	37 
	Vũ Hồng Giang
	Chuyên viên
	x
	
	
	
	
	
	
	

	38 
	Lê Phương
	Chuyên viên
	x
	x
	
	
	
	
	
	

	39 
	Đặng Quang Minh
	Chuyên viên
	x
	
	
	
	
	
	
	

	40 
	Đào mộng Khánh Hưng
	Chuyên viên
	x
	
	
	
	
	
	
	

	
	Phòng Thanh tra - An toàn I
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	41 
	Nguyễn Vĩnh Phúc
	Trưởng phòng
	x
	x
	
	
	
	
	
	

	42 
	Hoàng Ngọc Thúy
	Phó trưởng phòng
	x
	
	
	
	
	
	
	

	43 
	Đinh Hồng Việt
	Công chức thanh tra
	x
	
	
	
	
	
	
	

	44 
	Nguyễn Văn Dũng
	Công chức thanh tra
	x
	
	
	
	
	
	
	

	45 
	Nguyễn Giang Hải
	Đội trưởng Đội TTAT 1
	x
	
	
	
	
	
	
	

	46 
	Ngô Văn Tăng
	Đội phó Đội TTAT 1
	x
	
	
	
	
	
	
	

	47 
	Vũ Văn Kiểm
	Công chức thanh tra
	x
	
	
	
	
	
	
	

	48 
	Nguyễn Văn Hợp
	Công chức thanh tra
	x
	
	
	
	
	
	
	

	49 
	Lê Văn Hai
	Đội trưởng Đội TTAT 2
	x
	
	
	
	
	
	
	

	50 
	Hoàng Văn Hùng
	Đội phó Đội TTAT 2
	x
	
	
	
	
	
	
	

	51 
	Tạ Đình Kiên
	Công chức thanh tra
	x
	
	
	
	
	
	
	

	52 
	Bùi Văn Hưng
	Công chức thanh tra
	x
	
	
	
	
	
	
	

	53 
	Nguyễn Hữu Nghĩa
	Công chức thanh tra
	x
	
	
	
	
	
	
	

	54 
	Phạm Ngọc Châu
	Đội trưởng Đội TTAT 3
	x
	
	
	
	
	
	
	

	

	55 
	Nguyến Tiến Hùng
	Công chức thanh tra
	x
	
	
	
	
	
	
	

	56 
	Nguyễn Mạnh Lưu
	Đội trưởng Đội TTAT 4
	x
	
	
	
	
	
	
	

	57 
	Bùi Ngọc Vinh
	Đội phó Đội TTAT 4
	x
	
	
	
	
	
	
	

	58 
	Hồ Xuân Hùng
	Công chức thanh tra
	x
	
	
	
	
	
	
	

	59 
	Lê Đình Thảo
	Đội trưởng Đội TTAT 5
	x
	
	
	
	
	
	
	

	60 
	Đinh Phượng Minh
	Đội phó Đội TTAT 5
	x
	
	
	
	
	
	
	

	61 
	Phan Hồng Thái
	Công chức thanh tra
	x
	
	
	
	
	
	
	

	62 
	Nguyễn Trọng Quyên
	Công chức thanh tra
	x
	
	
	
	
	
	
	

	63 
	Nguyễn Tuấn Anh
	Công chức thanh tra
	x
	
	
	
	
	
	
	

	64 
	Trần Duy Quế
	Công chức thanh tra
	x
	
	
	
	
	
	
	

	
	Phòng Thanh tra - An toàn II
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	65 
	Phan Thanh Hòa
	Trưởng phòng 
	x
	x
	
	
	
	
	
	

	66 
	Võ Hồng Sơn
	Phó TP TTAT II
	x
	
	
	
	
	
	
	

	67 
	Nguyễn Thị Thảo Như
	Phó TP TTAT II 
	x
	
	
	
	
	
	
	

	68 
	Nguyễn Phước Thành
	Công chức thanh tra
	x
	
	
	
	
	
	
	

	69 
	Đặng Huy
	Công chức thanh tra
	x
	
	
	
	
	
	
	

	70 
	Võ Quốc Anh
	Công chức thanh tra
	x
	
	
	
	
	
	
	

	71 
	Trần Công Luyện
	Công chức thanh tra
	x
	
	
	
	
	
	
	

	72 
	Lê Khắc Thành
	Đội trưởng Đội TTAT 6
	x
	
	
	
	
	
	
	

	73 
	Đặng Văn Đức
	Đội phó Đội TTAT 6
	x
	
	
	
	
	
	
	

	74 
	Phan Quốc Việt
	Công chức thanh tra
	x
	
	
	
	
	
	
	

	75 
	Hoàng Tuấn Diễn
	Công chức thanh tra
	x
	
	
	
	
	
	
	

	76 
	Hoàng Tiến Dũng
	Đội phó Đội TTAT 7
	x
	
	
	
	
	
	
	

	77 
	Hoàng Văn Đương
	Công chức thanh tra
	x
	
	
	
	
	
	
	

	78 
	Lưu Văn Hưng
	Công chức thanh tra
	x
	
	
	
	
	
	
	

	79 
	Trần Văn Thông
	Đội trưởng Đội TTAT 8
	x
	
	
	
	
	
	
	

	80 
	Tôn Thất Khiêm
	Công chức thanh tra
	x
	
	
	
	
	
	
	

	
	Phòng Thanh tra - An toàn III
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	81 
	Đỗ Hoàn Thành
	Trưởng phòng
	x
	x
	                                                     
	
	
	
	
	

	82 
	Lê Văn Quyết
	Phó trưởng phòng 
	x
	
	
	
	
	
	
	

	83 
	Nguyễn Văn Bình 
	Công chức thanh tra
	x
	
	
	
	
	
	
	

	84 
	Trần Trọng Đạt
	Công chức thanh tra
	x
	
	
	
	
	
	
	

	85 
	Phạm Nguyễn Thúy Duyên
	Công chức thanh tra
	x
	
	
	
	
	
	
	

	86 
	Nguyễn Văn Dũng
	Đội trưởng Đội TTAT  9
	x
	
	
	
	
	
	
	

	87 
	Nguyễn Văn Hòa
	Đội phó Đội TTAT 9
	x
	
	
	
	
	
	
	

	88 
	Hồ Phước Hùng
	Công chức thanh tra
	x
	
	
	
	
	
	
	

	89 
	Trần Hồng Quảng
	Đội trưởng Đội TTAT10
	x
	
	
	
	
	
	
	

	90 
	Đỗ Văn Minh
	Công chức thanh tra
	x
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	90
	15
	
	
	
	
	
	


III. MỨC KHEN THƯỞNG

Căn cứ Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Thi đua khen thưởng (Điều 69, khoản 1, mục c, d; mục 2 khoản a, b); căn cứ tình hình thực tế quỹ thi đua khen thưởng của Cục Đường sắt Việt Nam, mức khen thưởng tập thể, cá nhân cụ thể như sau:
A. Đối với cá nhân:

1. Danh hiệu “lao động tiên tiến” và “ chiến sỹ thi đua cơ sở”
- Cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” là 75 cá nhân, 

 75 cá nhân x 390.000đ/ cá nhân =  29.250.000đ (1)

 2. Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở:

Cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở” là 15 cá nhân: 

15 cá nhân x 1.300.000đ = 19.500.000đ (2)
B. Đối với tập thể:

Tập thể đạt danh  hiệu lao động tiên tiến là 21 tập thể trong đó có 04 tập thể lao động xuất sắc
1. “Tập thể lao động tiên tiến”  

+ 17 tập thể x 1.040.000/ tập thể  =  17.680.000đ (3)
2. “Tập thể Lao động xuất sắc” 
+ 04 tập thể x 1.950.000đ/ tập thể  =  7.800.000đ (4)

Cộng: (1) +(2) +(3) +(4)   = 29.250.000đ + 19.500.000 đ +17.680.000đ + 7.800.000đ  = 74.230.000đ

Tổng cộng:  74.230.000đ (Bảy mươi tư triệu hai trăm ba mươi nghìn đồng chẵn)
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1

